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Stt. Tên linh kiện Nhóm Hình ảnh minh họa Thông số kỹ thuật Ghi chú

1 GEAR SHAFT Cơ khí Dùng cho cả LBP và IJP

2 PRESS MATERIALS Cơ khí Dùng cho cả LBP và IJP

3 RESIN MATERIALS Cơ khí Dùng cho cả LBP và IJP

4 METAL STAMPING PARTS Cơ khí Dùng cho cả LBP và IJP

5 DRAIN SHEET Cơ khí

6
SPRING (TORSION, CLUTCH, MULTI 

FUNCTION..)
Cơ khí Dùng cho cả LBP và IJP

Dùng cho cả LBP và IJP

Dùng cho cả LBP và IJP

8 MOLDING  & PRESS DIE Cơ khí

9 ROLLER Cơ khí Dùng cho cả LBP và IJP

10 CODE STRIP, CODE WHEEL Cơ khí Dùng cho cả LBP và IJP

11 SCREW Cơ khí Dùng cho cả LBP và IJP

12 SLIT RING Cơ khí Dùng cho cả LBP và IJP

13 GLASS PARTS Cơ khí Dùng cho cả LBP và IJP

14 RUBBER PARTS Cơ khí Dùng cho cả LBP và IJP

15 SPONGE SHEET Cơ khí Dùng cho cả LBP và IJP

16 BELT Cơ khí Dùng cho cả LBP và IJP

17 CAP PIPE Cơ khí

7 Cơ khíMOLDING PARTS
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18 SPUR SHEET Cơ khí

19 LABEL Cơ khí Dùng cho cả LBP và IJP

20 HINGE Cơ khí Dùng cho cả LBP và IJP

21 TUBE Cơ khí Dùng cho cả LBP và IJP

23 FOAM Bao bì Dùng cho cả LBP và IJP

24 PLASTIC BAG Bao bì Dùng cho cả LBP và IJP

25 GUIDE BOOK, MANUAL Bao bì Dùng cho cả LBP và IJP

26 BOX Bao bì

27 TAPE; STRETCH FILM Bao bì Dùng cho cả LBP và IJP

28 WOODEN PALLET Bao bì Dùng cho cả LBP và IJP

29 PAPER SHEET Bao bì

30 CD-ROM Điện Dùng cho cả LBP và IJP

31 ACOUSTIC PARTS ( SPEAKERS) Điện

32 ANALOG IC (LINEAR IC) Điện

33 POWER SUPPLY Điện

Dùng cho cả LBP và IJP

Dùng cho cả LBP và IJP

Dùng cho cả LBP và IJP

34 CAPACITORS Điện
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Dùng cho cả LBP và IJP

35 CIRCUIT PROTECTION PARTS Điện

Dùng cho cả LBP và IJP

Dùng cho cả LBP và IJP

Dùng cho cả LBP và IJP

Dùng cho cả LBP và IJP

Dùng cho cả LBP và IJP

40 FILTERS Điện

41 HARNESS Điện Dùng cho cả LBP và IJP

43 INDUCTORS Điện

44 INSULATION SHEET/TAPE Điện Dùng cho cả LBP và IJP

34 CAPACITORS Điện

ĐiệnCONNECTORS36

ĐiệnDIODE37

ĐiệnELECTRIC WIRE38

Điện
EMI PARTS (CHOKE COIL, RING 

CORE)
39

ĐiệnIC42
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45 LCD Điện Dùng cho cả LBP và IJP

Flash memory

Dram

47 MOTORS Điện Both LBP & IJP 

48
OPTICAL ELEMENTS (LED, LCD, 

ENCORDER)
Điện

49 PCB Điện Dùng cho cả LBP và IJP

50 RESISTOR Điện Dùng cho cả LBP và IJP

51 SENSORS Điện

52 SWITCHES Điện

53 TRANSFORMER Điện

54 TRANSISTORS Điện

55
VIBRATORS, OSCILLATORS, 

RESONATORS
Điện

56 RELAY Điện

57 SOLENOID APPLICATION PARTS Điện Dùng cho cả LBP và IJP

58 HEATER Điện Dùng cho cả LBP và IJP

ĐiệnMEMORY 46
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59 HEAT SINK Điện
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